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*Đặc điểm và chức năng của máy:
• Uốn: uốn dao thẳng và dao phi khuôn tròn uốn theo chương trình phần mềm máy được cài đặt.
• Cắt răng cưa: chiều rộng nhỏ nhất là 4mm, máy có chức năng chỉnh được độ sâu.
• Cắt đứt, cắt mỏ chim, cắt cầu.

*Thông số của máy:

*Phụ kiện của máy:
• Bàn đặt dao gồm 5 ngăn
• Các phụ kiện kèm theo như sau:
      - Màn hình, CPU, bàn phím
      - Gắn liền trên máy, gồm có:  
        + 1 bộ uốn
        + 1 bộ cắt đứt, cắt mỏ chim, cắt cầu, cắt răng cưa, cắt điểm uốn 
      - Rời bên ngoài, gồm có:
        + 1 bộ uốn
        + 1 bộ cắt đứt, cắt mỏ chim, cắt cầu, cắt răng cưa, cắt điểm uốn
Lưu ý: Các linh kiện sử dụng cho dao dày 1.42mm
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Uốn góc

Cắt cầu

Cắt mỏ chim

Quy cách máy
Đường kính có thể uốn

1550mm (Dài) x 1750mm (Rộng) x 1000mm (Cao)
Trọng lượng 700kg
Tổng công suất máy >2KW
Nguồn điện AC 220V, 50~6Hz

200mm – 800mm 



17

*Chức năng của máy:

*Thông số kỹ thuật:

Nguồn điện 220V, 50~60HZ

1KW

120KG

120cm x 60cm x 60cm

200 - 800mm

Tổng công suất

Trọng lượng máy

Quy cách máy

Kích thước có thể uốn được

• Uốn đường kính nhỏ thành lớn và lớn thành nhỏ
• Máy hoạt động bằng điện với công suất 4 trong 1, dùng chân đạp thay thế thao tác
truyền thống bằng tay.
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Bàn đạp chân
Bàn đạp chân
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Bộ Làm Khuôn Thủ Công - Manual Bender 

Bộ uốn dao thủ công 
Manual bender machine

Bộ uốn dao thuận - nghịch 
Manual bender (Positive - Negative)

Con uốn âm dương (36-40 con)
Standar 36 - 40 pieces of moulds
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Bộ uốn dao nhãn decal
Manual label bender machine

Máy cưa lọng PVC
Jigsaw Machine

Con uốn âm dương (26 con)
Standar 26 pieces of moulds

J-1500B/J-1500CJ-1200B/J-1200CKý hiệu

Khung hoạt động tối đa 1200

800 x 1200
30

0.3 - 3

40

Ván, nhựa

1300

980

220/380

1500

1000 x 1300
30

0.3 - 3

40

Ván, nhựa

1300

980

220/380

Bàn cưa

Hành trình lưỡi cưa

Độ dày lưỡi cưa

Độ dày vật liệu tối da

Loại vật liệu

Tốc độ

Công suất

Điện năng
*Máy cưa lọng tích hợp hệ thống hút bụi,
máy khoan, đèn

*1000B, 1200B, 1500B gắn lưỡi cưa bằng chân đạp - Attach the saw blade with the pedal.
*1000C, 1200C, 1500C gắn lưỡi cưa tự động - Attach the saw blade automatically.

Máy Cưa Lọng - Jigsaw Machine



Dụng Cụ Cắt Cầu - Notcher Machine

Cắt đứt (Cutting)
Cắt dạng mỏ chim trước sau
(Briding front & back lipping)

Góc dao không biến dạng
(Consisstent blade edge)
Độ chính xác cao
(High accuracy)
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Dụng Cụ Cắt Dao - Cutter Machine

Dụng Cụ Cắt Cầu  &Mỏ Chim Bằng
Hơi - Pneumatic lipping, cutting and
bridge machine

*Công năng

*Lợi ích

Bộ gồm 2 dao cắt
Standar 2 pieces of moulds

Bộ gồm 3 dao cắt
Standar 3 pieces of moulds

Độ rộng cắt 3/5/6mm
3/5/6mm width

Áp dụng cho dao nhãn decal
dày 0.45mm, cao 8-12mm
Apply to 0.45mm thickness
8-12mm height label rule
Áp dụng cho dao dày 0.71mm,
1.07mm
Apply to 0.71mm, 1.07mm
thickness rule
Cắt ra dao bế có độ chính xác cao,
định vị trí nhanh chóng
Using precision caliper positioning,
high precision, fast positioning

Chỉnh độ cao cầu theo ý muốn
Custom bridge make available

Độ rộng chuẩn 5mm
Standard 5mm width

Dụng Cụ Cắt Mỏ Chim 2 Đầu - Double Lip Cutter
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Máy Cưa Lọng Khuôn Tròn - Rotary Die Board Saw Machine

Giá Cưa Ván Tròn - Saw Stand

Trục đóng dao - Mounting Stand

Lưỡi cưa lọng khuôn tròn: dày 1.42mm
(Rotary Saw Blade: thickness 1.42mm)

Máy cưa lọng thủ công dùng lưỡi cưa lọng 1.42mm phù hợp
độ dày dao khuôn tròn, cưa lọng khuôn theo file định sẵn
đã vẽ trên ván tròn.

Giá cưa ván tròn: dùng để cố định ván trong khi cưa.

Trục đóng dao: giúp cố định ván trong
khi lắp ráp dao.

 

 

Chiều dài (Lentgh): 2- 3m

Đường kính(Dia): 200mm - 800mm
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Dụng Cụ Kẹp Cố Định Dao Bế Bằng Hơi
Pneumatic Welding Fixture Machine

Máy cắt và mài dao
Cutting and Broaching Machine

Dùng để cố định dao đảm bảo 2 đầu dao không
chông vênh, cao thấp.
Đảm bảo khi hàn đầu nối liền, phẳng.

Cắt dao thẳng với độ dài 0.71mm - 4.0mm
Mài bavia đối với trường hợp các mối nối
cần nối liền dao

Dụng Cụ Nhổ Dao Thủ Công
Manual Rule Puller

Dụng Cụ Nhổ Dao Bằng Hơi
Pneumatic Rule Puller

*Tính năng chung của dụng cụ 
nhổ dao thủ công và dụng cụ 
nhổ dao bằng hơi:
- Giúp nhổ dao thẳng đứng mà 
không làm hỏng khe ván.
- Giúp nhổ dao mà không làm ảnh 
hưởng đến các dao bên cạnh.

- Nhổ dao thủ công: Gọn nhẹ – dễ 
mang đi, không cần nguồn điện hoặc 
khí nén.

- Nhổ dao bằng hơi: Ít phụ thuộc tay 
nghề, lực kéo ổn định, tốc độ đều khi nhổ 
rải rác nhiều vị trí; có thể điều chỉnh lực 
qua van áp suất.

Hướng dẫn nhổ dao dễ dàng:
1) Chuẩn bị: Trước khi tiến hành nhổ dao, KTV phun dung dịch RP7 vào mặt sau ván dao và khe rãnh 
trước 5 phút để nhằm giúp giảm lực nhổ.
2) Thiết lập dụng cụ: Căn chỉnh chân tựa ở vị trí phù hợp, không chạm các lưỡi dao lân cận, bảo đảm mặt 
tựa ổn định trên ván.
3) Thao tác nhổ
- Định vị các điểm nhổ cách đều trên đoạn dao.
- Đặt dụng cụ vuông góc với sống dao, khóa kẹp; dùng tay đòn thao tác kéo từ từ, lặp lại 2-3 lần. Lưu ý, 
không nên kéo thẳng mạnh 1 lần.
- Khi lưỡi dao nhô lên, giữ thẳng trục dao, rút ra theo chiều thẳng, không bẻ gập.
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Gói 1: Bộ Sửa Dao Khuôn Bế Thủ Công

Gói 2: Bộ Làm Khuôn Bế Thủ Công
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Sử dụng để sửa chữa lưỡi dao bị hư trong quá trình đang sử dụng.

(1)
Dụng cụ nhổ dao

(2)
Dao

(3)
Dụng cụ cắt dao

(4)
Dụng cụ uốn dao thủ công

(5)
Dụng cụ cắt cầu sau uốn

QUY TRÌNH SỬ DỤNG DỤNG CỤ SỬA KHUÔN BẾ THỦ CÔNG

KHUÔN
HOÀN CHỈNH

(6)
Khuôn hoàn chỉnh

Bộ dụng cụ này có thể làm những khuôn đơn giản.
QUY TRÌNH SỬ DỤNG DỤNG CỤ LÀM KHUÔN BẾ THỦ CÔNG

(1)
Ván

(2)
Máy cưa lọng

(4)
Dụng cụ cắt dao

(3)
Dao

(5)
Dụng cụ uốn dao

thủ công
(6)

Dụng cụ cắt cầu
sau uốn

KHUÔN
HOÀN CHỈNH

(7)
Khuôn hoàn chỉnh
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Gói 3: Bộ Làm Khuôn Bế Bán Tự Động

Gói 4: Bộ Làm Khuôn Bế Tự Động

(7)
Dụng cụ cắt cầu sau uốn

QUY TRÌNH SỬ DỤNG DỤNG CỤ LÀM KHUÔN BÁN TỰ ĐỘNG

KHUÔN
HOÀN CHỈNH

(8)
Khuôn hoàn chỉnh

(6)
Dụng cụ cắt dao

(5)
Dụng cụ uốn dao

thủ công

QUY TRÌNH SỬ DỤNG DỤNG CỤ LÀM KHUÔN BÁN TỰ ĐỘNG

(1)
Ván

(2)
Máy cưa lọng

(1)
Ván

(3)
Máy uốn dao tự động

PTL - BB350

(4)
Dao

(3)
Máy uốn dao tự động

PTL - BB350

(2)
Máy cắt laser
khuôn phẳng

(5)
Dụng cụ uốn dao

thủ công

(6)
Dụng cụ cắt dao

(7)
Dụng cụ cắt cầu sau uốn

KHUÔN
HOÀN CHỈNH

(8)
Khuôn hoàn chỉnh

(4)
Dao
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Gói 5: Bộ Sửa Dao Khuôn Tròn Thủ Công

Gói 6: Bộ Làm Khuôn Tròn Thủ Công
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(1)
Dụng cụ nhổ dao

(2)
Dao bế khuôn tròn

(1)
Dao bế

khuôn tròn

(3)
Dụng cụ cắt dao

(2) Dụng cụ cắt dao

(4)
Máy uốn cong & cắt dao

khuôn tròn

(3)
Máy uốn cong & cắt dao

khuôn tròn

(5)
Dụng cụ uốn dao

thủ công

(4)
Dụng cụ uốn dao

thủ công

(6)
Trục đóng dao

KHUÔN
HOÀN CHỈNH

(7)
Khuôn hoàn chỉnh

QUY TRÌNH SỬ DỤNG DỤNG CỤ SỬA KHUÔN TRÒN THỦ CÔNG

QUY TRÌNH SỬ DỤNG DỤNG CỤ LÀM KHUÔN TRÒN THỦ CÔNG

(5) Ván tròn

(6) Ván tròn

(7) Máy cưa lọng

(8)
Trục đóng dao

KHUÔN
HOÀN CHỈNH

(9)
Khuôn hoàn chỉnh
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Gói 7: Bộ Làm Khuôn Tròn Bán Thủ Công

Gói 8: Bộ Làm Khuôn Tròn Tự Động

(1)
Dao bế khuôn tròn

(1)
Dao bế khuôn tròn

(2)
Dụng cụ cắt dao

(4)
Dụng cụ uốn dao

thủ công

QUY TRÌNH SỬ DỤNG DỤNG CỤ LÀM KHUÔN TRÒN BÁN TỰ ĐỘNG

QUY TRÌNH SỬ DỤNG DỤNG CỤ LÀM KHUÔN TRÒN TỰ ĐỘNG

(5)
Ván tròn

(7)
Trục đóng dao

KHUÔN
HOÀN CHỈNH

(8)
Khuôn hoàn chỉnh

(8)
Trục đóng dao

KHUÔN
HOÀN CHỈNH

(9)
Khuôn hoàn chỉnh

(6)
Máy CNC

(3)
Ván tròn

(4)
Máy CNC

(3)
Máy uốn cong & cắt dao

khuôn tròn

(5) Dụng cụ cắt dao

(6) Dụng cụ uốn dao thủ công

(7)
Máy uốn cong & cắt dao

khuôn tròn

(2)
Máy uốn dao

khuôn tròn tự động



PLT-BB350

PLT-BN350

PLT-N350

PLT-350

PLT-BB350

400W/600W/800W

PLT-350

PLT-N350

PLT-BN350
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